
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG VÀ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH KON TUM 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm    

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Phần I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng/ UBND cấp huyện: 17 TTHC 
 

STT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung/thay 

thế thủ tục hành chính 

* Cấp tỉnh  

I Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa  

1 
 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ. 

2 

 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu. 

3 
 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

II Lĩnh vực Điện  

1 

 Cấp giấy phép hoạt động phân 

phối điện đến cấp điện áp 35kV 

tại địa phương 

Thông tư số 15/2019/TT-BCT 

ngày 26 tháng 8 năm 2019 của 

Bộ Công Thương. 

2 

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phương 

3 

 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phương 

4 

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa phương 

5 

 Cấp giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô 

công suất dưới 03MW đặt tại địa 

phương 



2 

6 

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động phát điện đối với nhà 

máy điện có quy mô công suất 

dưới 03MW đặt tại địa phương 

7 

 Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây 

dựng đường dây và trạm biến áp 

có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký 

kinh doanh tại địa phương 

8 

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

Tư vấn đầu tư xây dựng đường 

dây và trạm biến áp có cấp điện áp 

đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại 

địa phương 

9 

 Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi 

công đường dây và trạm biến áp 

có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký 

kinh doanh tại địa phương 

10 

 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

Tư vấn giám sát thi công đường 

dây và trạm biến áp có cấp điện áp 

đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại 

địa phương 

* Cấp huyện  

I Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng  

1 
 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 
- Nghị định số 15/2018/NĐ- 

CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của Chính Phủ;  

- Công văn số 3109/BCT-

KHCN ngày 20 năm 4 năm 

2018 của Bộ Công Thương. 

2 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

3 
 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

II Lĩnh vực Công nghiệp địa phƣơng  

1 

 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp huyện 

Thông tư số 14/2018/TT-BCT, 

ngày 28 tháng 06 năm 2018 

của Bộ Công Thương 
 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thƣơng: 03 TTHC 
 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung bị bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

I Lĩnh vực Dầu khí  

1  

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch đối với dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

kho xăng dầu có dung tích kho từ 

trên 210m
3
 đến dưới 5.000m

3 
 

- Luật Quy hoạch số 

21/2017/QH14, ngày 24 

tháng 11 năm 2017 của Quốc 

Hội;  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-



3 

2  

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch đối với dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

kho LPG có dung tích kho dưới 

5.000m
3 

CP ngày 15 tháng 01 năm 

2018 của Chính phủ. 

3  

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch đối với dự 

án đầu tư xây dựng công trình 

kho LNG có dung tích kho dưới 

5.000m
3 
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